
	[bookmark: _Hlk211879773]UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
MÃ ĐỀ CHẴN (Đề gồm 03 trang)




ĐỀ DỰ BỊ 

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7 
Thời gian làm bài: 60 phút 
Tiết PPCT: 44


[bookmark: _Hlk211926268]PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng bằng cách tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm ( mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
[bookmark: _Hlk211926873][bookmark: _Hlk224065167][bookmark: _Hlk211920115][bookmark: _Hlk216765132]Câu 1. Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ phân hoá theo chiều bắc – nam, thể hiện rõ nhất ở:
A. sự phân hoá cảnh quan.
B. sự phân hoá khí hậu.
C. sự phân hoá địa hình.
D. sự phân hoá khí hậu và cảnh quan.
Câu 2. Hoang mạc nào là hoang mạc khô cằn nhất thế giới ở Trung và Nam Mỹ?
A. Gô-bi.                                                    		B. Xa-ha-ra.
C. A-ta-ca-ma.                                           		D. Ca-la-ha-ri.
Câu 3. Thiên nhiên dãy núi An-đét thay đổi từ thấp lên cao lần lượt là:
A. Rừng nhiệt đới, rừng lá rộng, rừng lá kim, đồng cỏ, đồng cỏ núi cao, băng tuyết.
B. Rừng lá rộng, rừng lá kim, đồng cỏ, đồng cỏ núi cao, băng tuyết, rừng nhiệt đới.
C. Băng tuyết, đồng cỏ núi cao, đồng cỏ, rừng lá kim, rừng lá rộng, rừng nhiệt đới.
D. Băng tuyết, đồng cỏ núi cao, đồng cỏ, rừng lá rộng, rừng nhiệt đới, rừng lá kim.
Câu 4. Sự độc đáo của nền văn hoá Mỹ La-tinh là do:
A. Trung và Nam Mỹ có nhiều nền văn hoá cổ.
B. du nhập văn hoá châu Âu.
C. du nhập văn hoá châu Phi.
D. sự pha trộn nhiều nền văn hoá ở Trung và Nam Mỹ.
Câu 5. Vùng đảo châu Đại Dương gồm mấy khu vực?
	[bookmark: _Hlk191882330]A. Ba.                          
	B. Bốn.                         
	C. Năm.                      
	D. Sáu.


Câu 6. Chiều dài từ Bắc xuống Nam của lục địa Ô-xtrây-li-a là bao nhiêu km?
A. 3000km.         		 				B. 4000km.          		
C. 5000km.          						D. 6000km.
Câu 7. Chiều rộng từ bờ Tây sang bờ Đông của lục địa Ô-xtrây-li-a mở rộng nhất là bao nhiêu km?
A. 3000km.         		 				B. 4000km.          		
C. 5000km.          						D. 6000km.
Câu 8. Lãnh thổ châu Đại Dương gồm mấy bộ phận?
A. Hai bộ phận.                                          		B. Ba bộ phận.
C. Bốn bộ phận.                                         		D. Năm bộ phận.
[bookmark: _Hlk224043816][bookmark: _Hlk211929869]Câu 9. Sau khi lên ngôi vua, Lý Công Uẩn đã dời đô từ Hoa Lư về đâu? 
A. Phong Châu        		B. Cổ Loa                		C. Tây Đô                      D. Đại La 
Câu 10. Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
A. Lê Lợi.		    					B. Lê Hoàn.               	
C. Nguyễn Huệ.	        					D. Nguyễn Nhạc.
Câu 11. Nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là gì?
A. Chính sách cai trị tàn độc của quân Minh đối với nhân dân Đại Việt.


B. Quân Minh ép Lê Lợi ra làm quan.
C. Do tác động của cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi và Trần Quý Khoáng.
D.Vương triều Hồ đã thất bại trong cuộc kháng chiến chống Minh
Câu 12. Vì sao cuối năm 1424, Nguyễn Chích hiến kế cho nghĩa quân Lam Sơn đánh chiếm Nghệ An?
A. Căn cứ của nghĩa quân ở Thanh Hoá đã bị quân Minh chiếm.
B. Nghệ An không có quân Minh nên dễ dàng đánh chiếm.
C. Nghệ An là quê hương của Nguyễn Chích, nên ông rất hiểu về vùng đất này.
D. Nghệ An là vùng đất rộng, người đông, địa thế hiểm yếu, có thể làm căn cứ lâu dài để phát triển lực lượng nghĩa quân.
Câu 13. Nguyên nhân quan trọng nhất quyết định sự thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là gì?
A. Do nhân dân ta luôn nêu cao tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí và quyết tâm giành lại độc lập cho dân tộc.
B. Do quân Minh suy yếu và không còn ý chí chiến đấu.
C. Do đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của bộ chỉ huy nghĩa quân.
D. Do nghĩa quân Lam Sơn có tinh thần kỉ luật cao, lực lượng đông đảo và vũ khí tốt.
Câu 14. Điểm khác nhau căn bản giữa khởi nghĩa Lam Sơn (1418- 1427) so với các cuộc kháng chiến thời Lý, Trần là gì?
A. Diễn ra trong hoàn cảnh đất nước bị ngoại xâm đô hộ.
B. Khi giành thắng lợi về quân sự đã chủ động đề nghị giảng hoà để kết thúc chiến tranh.
C. Không có sự giúp đỡ từ bên ngoài, điều kiện kinh tế nước ta gặp khó khăn.
D. Quân xâm lược rất hùng mạnh, có kinh nghiệm trong chiến tranh xâm lược.
Câu 15. Sau khi lên ngôi vua, Lê Lợi đã khôi phục lại quốc hiệu là:
A. Đại Việt.						              B. Đại Cồ Việt.		
C. Đại Ngu.           						   D. Đại Nam
Câu 16. Một trong những điểm tiến bộ của bộ Quốc triều hình luật là bảo vệ quyền lợi của:
A. Hoàng tộc.				                         B. Phụ nữ.
C. Nhà vua.					                         D. Địa chủ phong kiến
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
[bookmark: _Hlk224044589]Câu 17. Trong các phát biểu sau đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về vị trí địa lí, phạm vi của châu Đại Dương?
a) Lục địa Ô-xtrây-li-a nằm ở phía đông Thái Bình Dương
b) Lục địa Ô-xtrây-li-a nằm ở phía tây nam Thái Bình Dương, thuộc bán cầu Nam.
c) Lục địa Ô-xtrây-li-a có diện tích khá lớn.
d) Lục địa Ô-xtrây-li-a có diện tích nhỏ (chỉ gần 7,7 triệu km2).
Câu 18. Hãy xác định câu đúng (Đ) hoặc sai (S) về nội dung lịch sử.
a) Chính quyền trung ương thời Lê sơ được tổ chức quy củ, chặt chẽ hơn so với các triều đại trước.
b) Thời Lê sơ, Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo được nhà nước đề cao và coi trọng.
c) Thời Lê sơ, do chính sách hạn điền nên giữa quý tộc và bình dân đã không còn sự phân biệt như trước.
d) Hội Tao đàn là hội thơ ca do Lê Thánh Tông đứng đầu.


PHẦN III. Câu hỏi tự luận (4,0 điểm)
Câu 19 (2,0 điểm)
a) Trình bày vấn đề đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ. 
b) Cho bảng số liệu sau:
TỈ LỆ SỐ DÂN ĐÔ THỊ Ở TRUNG VÀ NAM MỸ GIAI ĐOẠN 1950 – 2020
	Năm
	1950
	1975
	2000
	2020

	Tỉ lệ số dân đô thị (%)
	41,0
	60,7
	75,3
	80,3


Hãy:
– Tính tỉ lệ số dân nông thôn ở Trung và Nam Mỹ giai đoạn 1950 – 2020.
– Phân tích tỉ lệ số dân đô thị ở Trung và Nam Mỹ giai đoạn 1950 – 2020. 
Câu 20 (2,0 điểm) Theo em, những nhân vật lịch sử nào có vai trò quan trọng đối với sự thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? Trình bày những đóng góp của họ.
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	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
MÃ ĐỀ LẺ (Đề gồm 03 trang)




ĐỀ DỰ BỊ 

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7 
Thời gian làm bài: 60 phút
Tiết PPCT: 44


[bookmark: _Hlk211920002]PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng bằng cách tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm ( mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
[bookmark: _Hlk211929812]Câu 1. Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ phân hoá theo chiều bắc – nam, thể hiện rõ nhất ở:
A. sự phân hoá cảnh quan.
B. sự phân hoá khí hậu.
C. sự phân hoá địa hình.
D. sự phân hoá khí hậu và cảnh quan.
Câu 2. Hoang mạc nào là hoang mạc khô cằn nhất thế giới ở Trung và Nam Mỹ?
A. Gô-bi.                                                    		B. Xa-ha-ra.
C. A-ta-ca-ma.                                           		D. Ca-la-ha-ri.
Câu 3. Thiên nhiên dãy núi An-đét thay đổi từ thấp lên cao lần lượt là:
A. Rừng nhiệt đới, rừng lá rộng, rừng lá kim, đồng cỏ, đồng cỏ núi cao, băng tuyết.
B. Rừng lá rộng, rừng lá kim, đồng cỏ, đồng cỏ núi cao, băng tuyết, rừng nhiệt đới.
C. Băng tuyết, đồng cỏ núi cao, đồng cỏ, rừng lá kim, rừng lá rộng, rừng nhiệt đới.
D. Băng tuyết, đồng cỏ núi cao, đồng cỏ, rừng lá rộng, rừng nhiệt đới, rừng lá kim.
Câu 4. Sự độc đáo của nền văn hoá Mỹ La-tinh là do:
A. Trung và Nam Mỹ có nhiều nền văn hoá cổ.
B. du nhập văn hoá châu Âu.
C. du nhập văn hoá châu Phi.
D. sự pha trộn nhiều nền văn hoá ở Trung và Nam Mỹ.
Câu 5. Vùng đảo châu Đại Dương gồm mấy khu vực?
	A. Ba.                          
	B. Bốn.                         
	C. Năm.                      
	D. Sáu.


Câu 6. Chiều dài từ Bắc xuống Nam của lục địa Ô-xtrây-li-a là bao nhiêu km?
A. 3000km.         		 				B. 4000km.          		
C. 5000km.          						D. 6000km.
Câu 7. Chiều rộng từ bờ Tây sang bờ Đông của lục địa Ô-xtrây-li-a mở rộng nhất là bao nhiêu km?
A. 3000km.         		 				B. 4000km.          		
C. 5000km.          						D. 6000km.
Câu 8. Lãnh thổ châu Đại Dương gồm mấy bộ phận?
A. Hai bộ phận.                                          		B. Ba bộ phận.
C. Bốn bộ phận.                                         		D. Năm bộ phận.
Câu 9. Sau khi lên ngôi vua, Lý Công Uẩn đã dời đô từ Hoa Lư về đâu? 
A. Phong Châu        		B. Cổ Loa                		C. Tây Đô                      D. Đại La 
Câu 10. Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
A. Lê Lợi.		    					B. Lê Hoàn.               	
C. Nguyễn Huệ.	        					D. Nguyễn Nhạc.


Câu 11. Nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là gì?
A. Chính sách cai trị tàn độc của quân Minh đối với nhân dân Đại Việt.
B. Quân Minh ép Lê Lợi ra làm quan.
C. Do tác động của cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi và Trần Quý Khoáng.
D.Vương triều Hồ đã thất bại trong cuộc kháng chiến chống Minh
Câu 12. Vì sao cuối năm 1424, Nguyễn Chích hiến kế cho nghĩa quân Lam Sơn đánh chiếm Nghệ An?
A. Căn cứ của nghĩa quân ở Thanh Hoá đã bị quân Minh chiếm.
B. Nghệ An không có quân Minh nên dễ dàng đánh chiếm.
C. Nghệ An là quê hương của Nguyễn Chích, nên ông rất hiểu về vùng đất này.
D. Nghệ An là vùng đất rộng, người đông, địa thế hiểm yếu, có thể làm căn cứ lâu dài để phát triển lực lượng nghĩa quân.
Câu 13. Nguyên nhân quan trọng nhất quyết định sự thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là gì?
A. Do nhân dân ta luôn nêu cao tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí và quyết tâm giành lại độc lập cho dân tộc.
B. Do quân Minh suy yếu và không còn ý chí chiến đấu.
C. Do đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của bộ chỉ huy nghĩa quân.
D. Do nghĩa quân Lam Sơn có tinh thần kỉ luật cao, lực lượng đông đảo và vũ khí tốt.
Câu 14. Điểm khác nhau căn bản giữa khởi nghĩa Lam Sơn (1418- 1427) so với các cuộc kháng chiến thời Lý, Trần là gì?
A. Diễn ra trong hoàn cảnh đất nước bị ngoại xâm đô hộ.
B. Khi giành thắng lợi về quân sự đã chủ động đề nghị giảng hoà để kết thúc chiến tranh.
C. Không có sự giúp đỡ từ bên ngoài, điều kiện kinh tế nước ta gặp khó khăn.
D. Quân xâm lược rất hùng mạnh, có kinh nghiệm trong chiến tranh xâm lược.
Câu 15. Sau khi lên ngôi vua, Lê Lợi đã khôi phục lại quốc hiệu là:
A. Đại Việt.						              B. Đại Cồ Việt.		
C. Đại Ngu.           						   D. Đại Nam
Câu 16. Một trong những điểm tiến bộ của bộ Quốc triều hình luật là bảo vệ quyền lợi của:
A. Hoàng tộc.				                         B. Phụ nữ.
C. Nhà vua.					                         D. Địa chủ phong kiến
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 17. Trong các phát biểu sau đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về vị trí địa lí, phạm vi của châu Đại Dương?
a) Lục địa Ô-xtrây-li-a có diện tích khá lớn.
b) Lục địa Ô-xtrây-li-a nằm ở phía tây nam Thái Bình Dương, thuộc bán cầu Nam.
c) Lục địa Ô-xtrây-li-a nằm ở phía đông Thái Bình Dương. 
d) Lục địa Ô-xtrây-li-a có diện tích nhỏ (chỉ gần 7,7 triệu km2).
Câu 18. Hãy xác định câu đúng (Đ) hoặc sai (S) về nội dung lịch sử.
a) Hội Tao đàn là hội thơ ca do Lê Thánh Tông đứng đầu.
b) Thời Lê sơ, do chính sách hạn điền nên giữa quý tộc và bình dân đã không còn sự phân biệt như trước.
c) Thời Lê sơ, Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo được nhà nước đề cao và coi trọng.
d) Chính quyền trung ương thời Lê sơ được tổ chức quy củ, chặt chẽ hơn so với các triều đại trước.


PHẦN III. Câu hỏi tự luận (4,0 điểm)
Câu 19 (2,0 điểm)
a) Trình bày vấn đề đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ. 
b) Cho bảng số liệu sau:
TỈ LỆ SỐ DÂN ĐÔ THỊ Ở TRUNG VÀ NAM MỸ GIAI ĐOẠN 1950 – 2020
	Năm
	1950
	1975
	2000
	2020

	Tỉ lệ số dân đô thị (%)
	41,0
	60,7
	75,3
	80,3


Hãy:
– Tính tỉ lệ số dân nông thôn ở Trung và Nam Mỹ giai đoạn 1950 – 2020.
– Phân tích tỉ lệ số dân đô thị ở Trung và Nam Mỹ giai đoạn 1950 – 2020. 
Câu 20 (2,0 điểm) Theo em, những nhân vật lịch sử nào có vai trò quan trọng đối với sự thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? Từ sự thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn, em rút ra được bài học kinh nghiệm gì đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?
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ĐỀ CHÍNH THỨC 

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7 
Thời gian làm bài: 60 phút
 Ngày kiểm tra: 16/03/2026
Tiết PPCT: 44


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng bằng cách tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm ( mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
[bookmark: _Hlk216766472]Câu 1. Chiều rộng từ bờ Tây sang bờ Đông của lục địa Ô-xtrây-li-a mở rộng nhất là bao nhiêu km?
	A. 5000km.	B. 3000km.	C. 4000km.	D. 6000km.
Câu 2. Điểm khác nhau căn bản giữa khởi nghĩa Lam Sơn (1418- 1427) so với các cuộc kháng chiến thời Lý, Trần là gì?
	A. Khi giành thắng lợi về quân sự đã chủ động đề nghị giảng hoà để kết thúc chiến tranh.
	B. Quân xâm lược rất hùng mạnh, có kinh nghiệm trong chiến tranh xâm lược.
	C. Không có sự giúp đỡ từ bên ngoài, điều kiện kinh tế nước ta gặp khó khăn.
	D. Diễn ra trong hoàn cảnh đất nước bị ngoại xâm đô hộ.
Câu 3. Sự độc đáo của nền văn hoá Mỹ La-tinh là do:
	A. sự pha trộn nhiều nền văn hoá ở Trung và Nam Mỹ.
	B. Trung và Nam Mỹ có nhiều nền văn hoá cổ.
	C. du nhập văn hoá châu Âu.
	D. du nhập văn hoá châu Phi.
Câu 4. Một trong những điểm tiến bộ của bộ Quốc triều hình luật là bảo vệ quyền lợi của:
	A. Nhà vua.	B. Hoàng tộc.
	C. Địa chủ phong kiến	D. Phụ nữ.
Câu 5. Thiên nhiên dãy núi An-đét thay đổi từ thấp lên cao lần lượt là:
	A. Rừng nhiệt đới, rừng lá rộng, rừng lá kim, đồng cỏ, đồng cỏ núi cao, băng tuyết.
	B. Băng tuyết, đồng cỏ núi cao, đồng cỏ, rừng lá rộng, rừng nhiệt đới, rừng lá kim.
	C. Rừng lá rộng, rừng lá kim, đồng cỏ, đồng cỏ núi cao, băng tuyết, rừng nhiệt đới.
	D. Băng tuyết, đồng cỏ núi cao, đồng cỏ, rừng lá kim, rừng lá rộng, rừng nhiệt đới.
Câu 6. Nguyên nhân quan trọng nhất quyết định sự thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là gì?
	A. Do nhân dân ta luôn nêu cao tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí và quyết tâm giành lại độc lập cho dân tộc.
	B. Do quân Minh suy yếu và không còn ý chí chiến đấu.
	C. Do đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của bộ chỉ huy nghĩa quân.
	D. Do nghĩa quân Lam Sơn có tinh thần kỉ luật cao, lực lượng đông đảo và vũ khí tốt.
Câu 7. Hoang mạc nào là hoang mạc khô cằn nhất thế giới ở Trung và Nam Mỹ?
	A. Xa-ha-ra.		B. Gô-bi.	
	C. A-ta-ca-ma.		D. Ca-la-ha-ri.
Câu 8. Chiều dài từ Bắc xuống Nam của lục địa Ô-xtrây-li-a là bao nhiêu km?
	A. 6000km.	B. 3000km.	C. 4000km.	D. 5000km.
Câu 9. Vì sao cuối năm 1424, Nguyễn Chích hiến kế cho nghĩa quân Lam Sơn đánh chiếm Nghệ An?
	A. Căn cứ của nghĩa quân ở Thanh Hoá đã bị quân Minh chiếm.
	B. Nghệ An là quê hương của Nguyễn Chích, nên ông rất hiểu về vùng đất này.
	C. Nghệ An không có quân Minh nên dễ dàng đánh chiếm.
	


	D. Nghệ An là vùng đất rộng, người đông, địa thế hiểm yếu, có thể làm căn cứ lâu dài để phát triển lực lượng nghĩa quân.
Câu 10. Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ phân hoá theo chiều bắc – nam, thể hiện rõ nhất ở:
	A. sự phân hoá cảnh quan.	B. sự phân hoá khí hậu và cảnh quan.
	C. sự phân hoá địa hình.	D. sự phân hoá khí hậu.
Câu 11. Vùng đảo châu Đại Dương gồm mấy khu vực?
	A. Bốn.	B. Ba.	C. Sáu.	D. Năm.
Câu 12. Sau khi lên ngôi vua, Lê Lợi đã khôi phục lại quốc hiệu là:
	A. Đại Ngu.		B. Đại Nam	
	C. Đại Việt.		D. Đại Cồ Việt.
Câu 13. Sau khi lên ngôi vua, Lý Công Uẩn đã dời đô từ Hoa Lư về đâu?
	A. Phong Châu	B. Cổ Loa	C. Đại La	D. Tây Đô
Câu 14. Nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là gì?
	A. Chính sách cai trị tàn độc của quân Minh đối với nhân dân Đại Việt.
	B. Quân Minh ép Lê Lợi ra làm quan.
	C. Vương triều Hồ đã thất bại trong cuộc kháng chiến chống Minh
	D. Do tác động của cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi và Trần Quý Khoáng.
Câu 15. Lãnh thổ châu Đại Dương gồm mấy bộ phận?
	A. Năm bộ phận.		B. Bốn bộ phận.	
	C. Ba bộ phận.		D. Hai bộ phận.
Câu 16. Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
	A. Nguyễn Nhạc.		B. Lê Lợi.	
	C. Nguyễn Huệ.		D. Lê Hoàn.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 17. Trong các phát biểu sau đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về vị trí địa lí, phạm vi của châu Đại Dương?
a) Lục địa Ô-xtrây-li-a có diện tích khá lớn.
b) Lục địa Ô-xtrây-li-a nằm ở phía tây nam Thái Bình Dương, thuộc bán cầu Nam.
c) Lục địa Ô-xtrây-li-a nằm ở phía đông Thái Bình Dương. 
d) Lục địa Ô-xtrây-li-a có diện tích nhỏ (chỉ gần 7,7 triệu km2).
Câu 18. Hãy xác định câu đúng (Đ) hoặc sai (S) về nội dung lịch sử.
a) Hội Tao đàn là hội thơ ca do Lê Thánh Tông đứng đầu.
b) Thời Lê sơ, do chính sách hạn điền nên giữa quý tộc và bình dân đã không còn sự phân biệt như trước.
c) Thời Lê sơ, Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo được nhà nước đề cao và coi trọng.
d) Chính quyền trung ương thời Lê sơ được tổ chức quy củ, chặt chẽ hơn so với các triều đại trước.
PHẦN III. Câu hỏi tự luận (4,0 điểm)
Câu 19 (2,0 điểm)
a) Trình bày vấn đề đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ. 
b) Cho bảng số liệu sau:
TỈ LỆ SỐ DÂN ĐÔ THỊ Ở TRUNG VÀ NAM MỸ GIAI ĐOẠN 1950 – 2020
	Năm
	1950
	1975
	2000
	2020

	Tỉ lệ số dân đô thị (%)
	41,0
	60,7
	75,3
	80,3


Hãy:
– Tính tỉ lệ số dân nông thôn ở Trung và Nam Mỹ giai đoạn 1950 – 2020.
– Phân tích tỉ lệ số dân đô thị ở Trung và Nam Mỹ giai đoạn 1950 – 2020. 
Câu 20 (2,0 điểm) Theo em, những nhân vật lịch sử nào có vai trò quan trọng đối với sự thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? Từ sự thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn, em rút ra được bài học kinh nghiệm gì đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?
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ĐỀ CHÍNH THỨC 

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7 
Thời gian làm bài: 60 phút
 Ngày kiểm tra: 16/03/2026
Tiết PPCT: 44


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng bằng cách tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm ( mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
[bookmark: _Hlk211930310]Câu 1. Nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là gì?
	A. Quân Minh ép Lê Lợi ra làm quan.
	B. Do tác động của cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi và Trần Quý Khoáng.
	C. Chính sách cai trị tàn độc của quân Minh đối với nhân dân Đại Việt.
	D. Vương triều Hồ đã thất bại trong cuộc kháng chiến chống Minh
Câu 2. Nguyên nhân quan trọng nhất quyết định sự thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là gì?
	A. Do nhân dân ta luôn nêu cao tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí và quyết tâm giành lại độc lập cho dân tộc.
	B. Do nghĩa quân Lam Sơn có tinh thần kỉ luật cao, lực lượng đông đảo và vũ khí tốt.
	C. Do quân Minh suy yếu và không còn ý chí chiến đấu.
	D. Do đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của bộ chỉ huy nghĩa quân.
Câu 3. Điểm khác nhau căn bản giữa khởi nghĩa Lam Sơn (1418- 1427) so với các cuộc kháng chiến thời Lý, Trần là gì?
	A. Khi giành thắng lợi về quân sự đã chủ động đề nghị giảng hoà để kết thúc chiến tranh.
	B. Không có sự giúp đỡ từ bên ngoài, điều kiện kinh tế nước ta gặp khó khăn.
	C. Diễn ra trong hoàn cảnh đất nước bị ngoại xâm đô hộ.
	D. Quân xâm lược rất hùng mạnh, có kinh nghiệm trong chiến tranh xâm lược.
Câu 4. Sau khi lên ngôi vua, Lý Công Uẩn đã dời đô từ Hoa Lư về đâu?
	A. Phong Châu		B. Đại La	
	C. Tây Đô		D. Cổ Loa
Câu 5. Sự độc đáo của nền văn hoá Mỹ La-tinh là do:
	A. du nhập văn hoá châu Âu.
	B. du nhập văn hoá châu Phi.
	C. Trung và Nam Mỹ có nhiều nền văn hoá cổ.
	D. sự pha trộn nhiều nền văn hoá ở Trung và Nam Mỹ.
Câu 6. Lãnh thổ châu Đại Dương gồm mấy bộ phận?
	A. Ba bộ phận.		B. Năm bộ phận.	
	C. Bốn bộ phận.		D. Hai bộ phận.
Câu 7. Một trong những điểm tiến bộ của bộ Quốc triều hình luật là bảo vệ quyền lợi của:
	A. Phụ nữ.	B. Địa chủ phong kiến
	C. Nhà vua.	D. Hoàng tộc.
Câu 8. Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ phân hoá theo chiều bắc – nam, thể hiện rõ nhất ở:
	A. sự phân hoá khí hậu.	B. sự phân hoá khí hậu và cảnh quan.
	C. sự phân hoá cảnh quan.	D. sự phân hoá địa hình.
Câu 9. Chiều dài từ Bắc xuống Nam của lục địa Ô-xtrây-li-a là bao nhiêu km?
	A. 3000km.	B. 6000km.	C. 4000km.	D. 5000km.
Câu 10. Hoang mạc nào là hoang mạc khô cằn nhất thế giới ở Trung và Nam Mỹ?
	A. A-ta-ca-ma.		B. Ca-la-ha-ri.	
	C. Gô-bi.		D. Xa-ha-ra.
Câu 11. Vì sao cuối năm 1424, Nguyễn Chích hiến kế cho nghĩa quân Lam Sơn đánh chiếm Nghệ An?
	A. Căn cứ của nghĩa quân ở Thanh Hoá đã bị quân Minh chiếm.
	B. Nghệ An không có quân Minh nên dễ dàng đánh chiếm.
	C. Nghệ An là vùng đất rộng, người đông, địa thế hiểm yếu, có thể làm căn cứ lâu dài để phát triển lực lượng nghĩa quân.
	D. Nghệ An là quê hương của Nguyễn Chích, nên ông rất hiểu về vùng đất này.
Câu 12. Chiều rộng từ bờ Tây sang bờ Đông của lục địa Ô-xtrây-li-a mở rộng nhất là bao nhiêu km?
	A. 5000km.	B. 4000km.	C. 6000km.	D. 3000km.
Câu 13. Thiên nhiên dãy núi An-đét thay đổi từ thấp lên cao lần lượt là:
	A. Băng tuyết, đồng cỏ núi cao, đồng cỏ, rừng lá rộng, rừng nhiệt đới, rừng lá kim.
	B. Rừng lá rộng, rừng lá kim, đồng cỏ, đồng cỏ núi cao, băng tuyết, rừng nhiệt đới.
	C. Rừng nhiệt đới, rừng lá rộng, rừng lá kim, đồng cỏ, đồng cỏ núi cao, băng tuyết.
	D. Băng tuyết, đồng cỏ núi cao, đồng cỏ, rừng lá kim, rừng lá rộng, rừng nhiệt đới.
Câu 14. Sau khi lên ngôi vua, Lê Lợi đã khôi phục lại quốc hiệu là:
	A. Đại Cồ Việt.	B. Đại Ngu.	C. Đại Việt.	D. Đại Nam
Câu 15. Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
	A. Lê Lợi.		B. Lê Hoàn.	
	C. Nguyễn Huệ.		D. Nguyễn Nhạc.
Câu 16. Vùng đảo châu Đại Dương gồm mấy khu vực?
	A. Ba.	B. Bốn.	C. Sáu.	D. Năm.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 17. Trong các phát biểu sau đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về vị trí địa lí, phạm vi của châu Đại Dương?
a) Lục địa Ô-xtrây-li-a nằm ở phía đông Thái Bình Dương
b) Lục địa Ô-xtrây-li-a nằm ở phía tây nam Thái Bình Dương, thuộc bán cầu Nam.
c) Lục địa Ô-xtrây-li-a có diện tích khá lớn.
d) Lục địa Ô-xtrây-li-a có diện tích nhỏ (chỉ gần 7,7 triệu km2).
Câu 18. Hãy xác định câu đúng (Đ) hoặc sai (S) về nội dung lịch sử.
a) Chính quyền trung ương thời Lê sơ được tổ chức quy củ, chặt chẽ hơn so với các triều đại trước.
b) Thời Lê sơ, Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo được nhà nước đề cao và coi trọng.
c) Thời Lê sơ, do chính sách hạn điền nên giữa quý tộc và bình dân đã không còn sự phân biệt như trước.
d) Hội Tao đàn là hội thơ ca do Lê Thánh Tông đứng đầu.
PHẦN III. Câu hỏi tự luận (4,0 điểm)
Câu 19 (2,0 điểm)
a) Trình bày vấn đề đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ. 
b) Cho bảng số liệu sau:
TỈ LỆ SỐ DÂN ĐÔ THỊ Ở TRUNG VÀ NAM MỸ GIAI ĐOẠN 1950 – 2020
	Năm
	1950
	1975
	2000
	2020

	Tỉ lệ số dân đô thị (%)
	41,0
	60,7
	75,3
	80,3


Hãy:
– Tính tỉ lệ số dân nông thôn ở Trung và Nam Mỹ giai đoạn 1950 – 2020.
– Phân tích tỉ lệ số dân đô thị ở Trung và Nam Mỹ giai đoạn 1950 – 2020. 
Câu 20 (2,0 điểm) Theo em, những nhân vật lịch sử nào có vai trò quan trọng đối với sự thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? Trình bày những đóng góp của họ.
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ĐỀ CHÍNH THỨC 

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7 
Thời gian làm bài: 60 phút
 Ngày kiểm tra: 16/03/2026
Tiết PPCT: 44


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng bằng cách tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm ( mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
Câu 1. Vùng đảo châu Đại Dương gồm mấy khu vực?
	A. Sáu.	B. Năm.	C. Bốn.	D. Ba.
Câu 2. Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ phân hoá theo chiều bắc – nam, thể hiện rõ nhất ở:
	A. sự phân hoá địa hình.	B. sự phân hoá cảnh quan.
	C. sự phân hoá khí hậu.	D. sự phân hoá khí hậu và cảnh quan.
Câu 3. Thiên nhiên dãy núi An-đét thay đổi từ thấp lên cao lần lượt là:
	A. Băng tuyết, đồng cỏ núi cao, đồng cỏ, rừng lá rộng, rừng nhiệt đới, rừng lá kim.
	B. Rừng nhiệt đới, rừng lá rộng, rừng lá kim, đồng cỏ, đồng cỏ núi cao, băng tuyết.
	C. Băng tuyết, đồng cỏ núi cao, đồng cỏ, rừng lá kim, rừng lá rộng, rừng nhiệt đới.
	D. Rừng lá rộng, rừng lá kim, đồng cỏ, đồng cỏ núi cao, băng tuyết, rừng nhiệt đới.
Câu 4. Chiều dài từ Bắc xuống Nam của lục địa Ô-xtrây-li-a là bao nhiêu km?
	A. 3000km.	B. 6000km.	C. 4000km.	D. 5000km.
Câu 5. Lãnh thổ châu Đại Dương gồm mấy bộ phận?
	A. Năm bộ phận.		B. Hai bộ phận.	
	C. Bốn bộ phận.		D. Ba bộ phận.
Câu 6. Chiều rộng từ bờ Tây sang bờ Đông của lục địa Ô-xtrây-li-a mở rộng nhất là bao nhiêu km?
	A. 3000km.	B. 6000km.	C. 5000km.	D. 4000km.
Câu 7. Điểm khác nhau căn bản giữa khởi nghĩa Lam Sơn (1418- 1427) so với các cuộc kháng chiến thời Lý, Trần là gì?
	A. Khi giành thắng lợi về quân sự đã chủ động đề nghị giảng hoà để kết thúc chiến tranh.
	B. Diễn ra trong hoàn cảnh đất nước bị ngoại xâm đô hộ.
	C. Quân xâm lược rất hùng mạnh, có kinh nghiệm trong chiến tranh xâm lược.
	D. Không có sự giúp đỡ từ bên ngoài, điều kiện kinh tế nước ta gặp khó khăn.
Câu 8. Hoang mạc nào là hoang mạc khô cằn nhất thế giới ở Trung và Nam Mỹ?
	A. Xa-ha-ra.	B. Ca-la-ha-ri.	C. Gô-bi.	D. A-ta-ca-ma.
Câu 9. Sau khi lên ngôi vua, Lý Công Uẩn đã dời đô từ Hoa Lư về đâu?
	A. Cổ Loa	B. Tây Đô	C. Phong Châu	D. Đại La
Câu 10. Vì sao cuối năm 1424, Nguyễn Chích hiến kế cho nghĩa quân Lam Sơn đánh chiếm Nghệ An?
	A. Căn cứ của nghĩa quân ở Thanh Hoá đã bị quân Minh chiếm.
	B. Nghệ An là quê hương của Nguyễn Chích, nên ông rất hiểu về vùng đất này.
	C. Nghệ An là vùng đất rộng, người đông, địa thế hiểm yếu, có thể làm căn cứ lâu dài để phát triển lực lượng nghĩa quân.
	D. Nghệ An không có quân Minh nên dễ dàng đánh chiếm.
Câu 11. Sau khi lên ngôi vua, Lê Lợi đã khôi phục lại quốc hiệu là:
	A. Đại Việt.	B. Đại Cồ Việt.	C. Đại Ngu.	D. Đại Nam
Câu 12. Một trong những điểm tiến bộ của bộ Quốc triều hình luật là bảo vệ quyền lợi của:
	A. Địa chủ phong kiến	B. Hoàng tộc.
	C. Nhà vua.	D. Phụ nữ.
Câu 13. Nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là gì?
	A. Do tác động của cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi và Trần Quý Khoáng.
	B. Vương triều Hồ đã thất bại trong cuộc kháng chiến chống Minh
	C. Quân Minh ép Lê Lợi ra làm quan.
	D. Chính sách cai trị tàn độc của quân Minh đối với nhân dân Đại Việt.
Câu 14. Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
	A. Lê Lợi.		B. Lê Hoàn.	
	C. Nguyễn Nhạc.		D. Nguyễn Huệ.
Câu 15. Sự độc đáo của nền văn hoá Mỹ La-tinh là do:
	A. sự pha trộn nhiều nền văn hoá ở Trung và Nam Mỹ.
	B. Trung và Nam Mỹ có nhiều nền văn hoá cổ.
	C. du nhập văn hoá châu Phi.
	D. du nhập văn hoá châu Âu.
Câu 16. Nguyên nhân quan trọng nhất quyết định sự thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là gì?
	A. Do nghĩa quân Lam Sơn có tinh thần kỉ luật cao, lực lượng đông đảo và vũ khí tốt.
	B. Do quân Minh suy yếu và không còn ý chí chiến đấu.
	C. Do nhân dân ta luôn nêu cao tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí và quyết tâm giành lại độc lập cho dân tộc.
	D. Do đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của bộ chỉ huy nghĩa quân.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 17. Trong các phát biểu sau đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về vị trí địa lí, phạm vi của châu Đại Dương?
a) Lục địa Ô-xtrây-li-a có diện tích khá lớn.
b) Lục địa Ô-xtrây-li-a nằm ở phía tây nam Thái Bình Dương, thuộc bán cầu Nam.
c) Lục địa Ô-xtrây-li-a nằm ở phía đông Thái Bình Dương. 
d) Lục địa Ô-xtrây-li-a có diện tích nhỏ (chỉ gần 7,7 triệu km2).
Câu 18. Hãy xác định câu đúng (Đ) hoặc sai (S) về nội dung lịch sử.
a) Hội Tao đàn là hội thơ ca do Lê Thánh Tông đứng đầu.
b) Thời Lê sơ, do chính sách hạn điền nên giữa quý tộc và bình dân đã không còn sự phân biệt như trước.
c) Thời Lê sơ, Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo được nhà nước đề cao và coi trọng.
d) Chính quyền trung ương thời Lê sơ được tổ chức quy củ, chặt chẽ hơn so với các triều đại trước.
PHẦN III. Câu hỏi tự luận (4,0 điểm)
Câu 19 (2,0 điểm)
a) Trình bày vấn đề đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ. 
b) Cho bảng số liệu sau:
TỈ LỆ SỐ DÂN ĐÔ THỊ Ở TRUNG VÀ NAM MỸ GIAI ĐOẠN 1950 – 2020
	Năm
	1950
	1975
	2000
	2020

	Tỉ lệ số dân đô thị (%)
	41,0
	60,7
	75,3
	80,3


Hãy:
– Tính tỉ lệ số dân nông thôn ở Trung và Nam Mỹ giai đoạn 1950 – 2020.
– Phân tích tỉ lệ số dân đô thị ở Trung và Nam Mỹ giai đoạn 1950 – 2020. 
Câu 20 (2,0 điểm) Theo em, những nhân vật lịch sử nào có vai trò quan trọng đối với sự thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? Từ sự thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn, em rút ra được bài học kinh nghiệm gì đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng bằng cách tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm ( mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
Câu 1. Vùng đảo châu Đại Dương gồm mấy khu vực?
	A. Sáu.	B. Bốn.	C. Ba.	D. Năm.
Câu 2. Nguyên nhân quan trọng nhất quyết định sự thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là gì?
	A. Do nghĩa quân Lam Sơn có tinh thần kỉ luật cao, lực lượng đông đảo và vũ khí tốt.
	B. Do quân Minh suy yếu và không còn ý chí chiến đấu.
	C. Do nhân dân ta luôn nêu cao tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí và quyết tâm giành lại độc lập cho dân tộc.
	D. Do đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của bộ chỉ huy nghĩa quân.
Câu 3. Nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là gì?
	A. Vương triều Hồ đã thất bại trong cuộc kháng chiến chống Minh
	B. Chính sách cai trị tàn độc của quân Minh đối với nhân dân Đại Việt.
	C. Do tác động của cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi và Trần Quý Khoáng.
	D. Quân Minh ép Lê Lợi ra làm quan.
Câu 4. Vì sao cuối năm 1424, Nguyễn Chích hiến kế cho nghĩa quân Lam Sơn đánh chiếm Nghệ An?
	A. Nghệ An là quê hương của Nguyễn Chích, nên ông rất hiểu về vùng đất này.
	B. Nghệ An không có quân Minh nên dễ dàng đánh chiếm.
	C. Nghệ An là vùng đất rộng, người đông, địa thế hiểm yếu, có thể làm căn cứ lâu dài để phát triển lực lượng nghĩa quân.
	D. Căn cứ của nghĩa quân ở Thanh Hoá đã bị quân Minh chiếm.
Câu 5. Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ phân hoá theo chiều bắc – nam, thể hiện rõ nhất ở
	A. sự phân hoá khí hậu.	B. sự phân hoá khí hậu và cảnh quan.
	C. sự phân hoá cảnh quan.	D. sự phân hoá địa hình.
Câu 6. Chiều dài từ Bắc xuống Nam của lục địa Ô-xtrây-li-a là bao nhiêu km?
	A. 6000km.	B. 4000km.	C. 3000km.	D. 5000km.
Câu 7. Thiên nhiên dãy núi An-đét thay đổi từ thấp lên cao lần lượt là:
	A. Rừng nhiệt đới, rừng lá rộng, rừng lá kim, đồng cỏ, đồng cỏ núi cao, băng tuyết.
	B. Băng tuyết, đồng cỏ núi cao, đồng cỏ, rừng lá rộng, rừng nhiệt đới, rừng lá kim.
	C. Rừng lá rộng, rừng lá kim, đồng cỏ, đồng cỏ núi cao, băng tuyết, rừng nhiệt đới.
	D. Băng tuyết, đồng cỏ núi cao, đồng cỏ, rừng lá kim, rừng lá rộng, rừng nhiệt đới.
Câu 8. Chiều rộng từ bờ Tây sang bờ Đông của lục địa Ô-xtrây-li-a mở rộng nhất là bao nhiêu km?
	A. 3000km.	B. 5000km.	C. 4000km.	D. 6000km.
Câu 9. Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
	A. Nguyễn Nhạc.	B. Lê Hoàn.	C. Nguyễn Huệ.	D. Lê Lợi.
Câu 10. Sự độc đáo của nền văn hoá Mỹ La-tinh là do
	A. du nhập văn hoá châu Phi.
	B. Trung và Nam Mỹ có nhiều nền văn hoá cổ.
	C. du nhập văn hoá châu Âu.
	D. sự pha trộn nhiều nền văn hoá ở Trung và Nam Mỹ.
Câu 11. Lãnh thổ châu Đại Dương gồm mấy bộ phận?
	A. Bốn bộ phận.		B. Hai bộ phận.	
	C. Ba bộ phận.		D. Năm bộ phận.
Câu 12. Một trong những điểm tiến bộ của bộ Quốc triều hình luật là bảo vệ quyền lợi của:
	A. Địa chủ phong kiến	B. Phụ nữ.
	C. Nhà vua.	D. Hoàng tộc.
Câu 13. Sau khi lên ngôi vua, Lê Lợi đã khôi phục lại quốc hiệu là:
	A. Đại Cồ Việt.	B. Đại Việt.	C. Đại Nam	D. Đại Ngu.
Câu 14. Hoang mạc nào là hoang mạc khô cằn nhất thế giới ở Trung và Nam Mỹ?
	A. A-ta-ca-ma.	B. Ca-la-ha-ri.	C. Xa-ha-ra.	D. Gô-bi.
Câu 15. Sau khi lên ngôi vua, Lý Công Uẩn đã dời đô từ Hoa Lư về đâu?
	A. Tây Đô	B. Cổ Loa	C. Phong Châu	D. Đại La
Câu 16. Điểm khác nhau căn bản giữa khởi nghĩa Lam Sơn (1418- 1427) so với các cuộc kháng chiến thời Lý, Trần là gì?
	A. Khi giành thắng lợi về quân sự đã chủ động đề nghị giảng hoà để kết thúc chiến tranh.
	B. Quân xâm lược rất hùng mạnh, có kinh nghiệm trong chiến tranh xâm lược.
	C. Không có sự giúp đỡ từ bên ngoài, điều kiện kinh tế nước ta gặp khó khăn.
	D. Diễn ra trong hoàn cảnh đất nước bị ngoại xâm đô hộ.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 17. Trong các phát biểu sau đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về vị trí địa lí, phạm vi của châu Đại Dương?
a) Lục địa Ô-xtrây-li-a nằm ở phía đông Thái Bình Dương
b) Lục địa Ô-xtrây-li-a nằm ở phía tây nam Thái Bình Dương, thuộc bán cầu Nam.
c) Lục địa Ô-xtrây-li-a có diện tích khá lớn.
d) Lục địa Ô-xtrây-li-a có diện tích nhỏ (chỉ gần 7,7 triệu km2).
Câu 18. Hãy xác định câu đúng (Đ) hoặc sai (S) về nội dung lịch sử.
a) Chính quyền trung ương thời Lê sơ được tổ chức quy củ, chặt chẽ hơn so với các triều đại trước.
b) Thời Lê sơ, Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo được nhà nước đề cao và coi trọng.
c) Thời Lê sơ, do chính sách hạn điền nên giữa quý tộc và bình dân đã không còn sự phân biệt như trước.
d) Hội Tao đàn là hội thơ ca do Lê Thánh Tông đứng đầu.
PHẦN III. Câu hỏi tự luận (4,0 điểm)
Câu 19 (2,0 điểm)
a) Trình bày vấn đề đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ. 
b) Cho bảng số liệu sau:
TỈ LỆ SỐ DÂN ĐÔ THỊ Ở TRUNG VÀ NAM MỸ GIAI ĐOẠN 1950 – 2020
	Năm
	1950
	1975
	2000
	2020

	Tỉ lệ số dân đô thị (%)
	41,0
	60,7
	75,3
	80,3


Hãy:
– Tính tỉ lệ số dân nông thôn ở Trung và Nam Mỹ giai đoạn 1950 – 2020.
– Phân tích tỉ lệ số dân đô thị ở Trung và Nam Mỹ giai đoạn 1950 – 2020. 
Câu 20 (2,0 điểm) Theo em, những nhân vật lịch sử nào có vai trò quan trọng đối với sự thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? Trình bày những đóng góp của họ.
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